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DANH MỤC SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA 

Đính kèm YCKT CÔNG CỤ DỤNG CỤ NĂM 2026 

STT TÊN HÀNG HÓA ĐVT  Số lượng  

1.  Bàn ăn y tế di động bệnh viện Cái 5.00  

2.  Bàn khám phụ khoa điện Cái 1.00  

3.  Bao tay hỗ trợ cầm nắm Cái 5.00  

4.  Bình oxy 5kg (có hộp đựng) Bính 4.00  

5.  Bộ tiểu phẫu Bộ 1.00  

6.  Cân sức khỏe Cái 2.00  

7.  Cáng hải không Cái 1.00  

8.  Đầu khuỷu tay khoan low speed Cái 2.00  

9.  Đèn hồng ngoại (4 bánh xe) Cái 5.00  

10.  Đồng hồ bình oxy lớn + Bộ làm ẩm Oxy  Bộ 5.00  

11.  Ghế đôn tròn xoay có tựa, (có bánh xe)  Cái 6.00  

12.  Ghế xoay Inox Cái 5.00  

13.  Giường điều trị nội trú. Cái 12.00  

14.  Kệ sắt đặt máy 3 tầng   Cái 3.00  

15.  Khung treo tập đi Cái 1.00  

16.  Máy điều trị nội nha Cái 1.00  

17.  Máy đo nhịp tim thai bằng siêu âm (monitor sản khoa)  Cái 1.00  

18.  Xe đẩy đặt máy Cái 1.00  

19.  Ống nghe cho bác sĩ Cái 3.00  

20.  Tấm chuyển người bệnh Cái 2.00  

21.  Tay khoan  highspeed Cái 1.00  

22.  Thiết bị ghi nhiệt độ cảnh báo SMS Cái 1.00  

23.  Tủ đầu giường điều trị nội trú Cái 12.00  

24.  Tủ thuốc nhỏ đựng thuốc gây nghiện, an thần Cái 1.00  



STT TÊN HÀNG HÓA ĐVT  Số lượng  

25.  Xe đẩy hàng 4 bánh Cái 2.00  

26.  Xe đẩy inox 2 tầng Cái 3.00  

27.  Xe kéo 4 bánh,  tay đẩy 2 chiều. Tại trọng 1000kg Cái          1.00  

 

Những người soạn thảo ký: 

TK. Cấp Cứu – TNT: 

TK. YTDP - CNK: 

TK. ĐY-VLTL-OXCA: 

Phó khoa CC-TNT: 

Phụ trách Phòng RMH: 

PK. CĐHA-XN-NS: 

Trưởng BP. VTTB: 

KS. VTTB: 
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